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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG TÂN 

 

         Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoằng Tân, ngày 27 tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và  

tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đợt 2 năm 2021 

 

Trong 8 tháng đầu năm 2021, ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

diễn biến phức tạp trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi; bệnh 

Viêm da nổi cục ở trâu, bò; dịch Cúm gia cầm… Trên địa bàn xã đã xảy ra dịch 

bệnh Viêm da nổi cục ở trâu,bò, đã chết 04 con bê và 1 con bò. Trước tình hình đó 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, xã, sự hướng dẫn biện pháp 

phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của các cấp, các nghành chuyên 

môn. UBND xã đã kịp thời khống chế được dịch bệnh trên địa bàn. Công tác tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện đạt kết quả tốt; người chăn nuôi đã ý thức 

được tầm quan trọng của việc tiêm phòng đối với công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2021 

1. Kết quả tiêm phòng đợt 1/2021 

- Đàn chó: Toàn xã đã tiêm 430/449 con = 95,77 % so với tổng đàn = 77,82 % so 

với Kế hoạch huyện giao. 

- Đàn gia súc: 

+ Đàn lợn: Toàn xã đã tiêm: 100/183 con = 54,6% so với tổng đàn = 40 % so với 

Kế hoạch huyện giao. 

+ Đàn trâu bò:  

Tiêm phòng vác xin Tụ huyết trùng và LMLM cho đàn trâu bò: 

Toàn xã đã tiêm: 150/236 con = 63.55% so với tổng đàn = 63.55 % so với Kế 

hoạch huyện giao. 

 Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 250/272 con = 81,6 % 

+ Đàn gia cầm: 1.000/1975con = 50,63% so với tổng đàn = 33.3 % so với Kế 

hoạch huyện giao. 

2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 

2.1.Những tồn tại hạn chế 

- Công tác rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm, số hộ chăn nuôi chưa sát 

đúng với thực tế; số gia súc, gia cầm trong diện tiêm chưa được tiêm triệt để. 

- Việc tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới sinh hoặc nuôi mới sau 

các đợt tiêm phòng chưa được tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. 



2 
 

- Một số hộ chăn nuôi chưa hiểu về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm nên tìm lý do để thoái thác việc tiêm.  

2.2. Nguyên nhân 

- Công tác tuyên truyền, vận động về tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi chưa 

thực sự hiệu quả, nên người chăn nuôi chưa hiểu đúng về lợi ích toàn diện của việc 

tiêm phòng. 

- Các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh đối với đàn vật nuôi chưa được xử 

phạt hành chính theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, nên còn một số hộ 

chăn nuôi chưa tự giác chấp hành. 

II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2021 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thú y; Các thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp&PTNT; Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Hoằng Hoá về kế 

hoạch tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát triển 

sản xuất chăn nuôi bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Hoằng Hoá về kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thuỷ sản và tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm, trên địa bàn huyện năm 2021. 

 - Tiêm phòng vắc xin bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó 

trong diện tiêm đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm chủ động, 

ngăn chặn, phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm thiểu nguy 

cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất chăn 

nuôi, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

 2. Thời gian tiêm phòng 

2.1. Đợt chính 

- Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định cho đàn trâu, bò, dê, 

lợn, chó, mèo và gia cầm ( gà, vịt, ngan, ngỗng) trên toàn xã. 

- Từ ngày 27/8/2021 đến ngày 14/9/2021 

- Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2021 thực hiện tiêm vét đối với các trường 

hợp còn lại. 

2.2. Tiêm phòng bổ sung 

- Ngoài các đợt tiêm phòng chính phải tiêm phòng bổ sung thường xuyên 

cho đàn vật nuôi mới bổ sung và số vật nuôi đến tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm 

phòng ở các đợt tiêm chính trong năm để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng luôn ở mức cao 

nhằm đảm bảo miễn dịch đối với đàn vật nuôi trong toàn xã. 
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- UBND xã giao cho Ban nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo các thôn, cán bộ thú 

y thực hiện kê khai chăn nuôi, thông báo lịch tiêm phòng bổ sung hằng tháng. 

- Cán bộ thú y đấu mối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để cung 

ứng đầy đủ các loại vắc xin và thông báo giá vắc xin cụ thể từng loại để người 

chăn nuôi được biết.  

3.  Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng: 

 3.1. Đàn trâu, bò, dê: Tiêm vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng (THT) và lở 

mồm long móng (LMLM) trên địa bàn toàn xã. 

- Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò cho đàn trâu, bò từ 6 tháng tuổi; THT 

dê cho đàn dê từ 2 tháng tuổi trở lên.  

- Tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu bò, dê từ 2,5 tháng tuổi trở lên trên.  

  - Tiêm bắp, một liều = 2ml 

 3.2. Đàn lợn: Tiêm vắc xin: Dịch Tả; Tụ huyết trùng cho đàn lợn từ 01 

tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã. 

 - Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn 

ở trang trại, gia trại khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc trong vùng 

dịch và vùng bị uy hiếp. 

 - Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tai Xanh ở các vùng có nguy cơ mắc 

bệnh cao, các ổ dịch cũ, các trang trại, đàn lợn nái, đực giống. 

- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lép to, Phó thương hàn ở các vùng có 

nguy cơ mắc bệnh cao, các ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn theo 

hướng dẫn cụ thể của Trạm thú y huyện 

 3.3. Đàn chó, mèo: Tổ chức tiêm phong vắc xin dại cho đàn chó, mèo thuộc 

diện phải tiêm (đàn chó, mèo từ 01 tháng tuổi trở lên trên). 

  3.4. Đàn gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng): 

+ Tiêm vắc xin Dịch tả vịt, Niu-cát-sơn và vắc xin THT gia cầm cho đàn gia 

cầm trên địa bàn toàn xã. 

+ Tiêm vắc xin cúm gia cầm: 

- Đối với gà: Gà đẻ trứng giống và trứng thương phẩm. Đàn gà thịt nuôi 

trong khu dân cư.  

- Đối với vịt: Vịt đẻ trứng giống, trứng thương phẩm và vịt nuôi thịt.  

+  Sử dụng vắc xin cúm gia cầm. 

- Đàn gà: Tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gà từ 14 ngày tuổi trở lên. 

 + Gà từ 14 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi tiêm 0,3ml/con, tiêm ở dưới da cổ. 

Sau 4 tháng tiêm nhắc lại. 

 + Gà từ 35 ngày tuổi trở lên tiêm 1 mũi vắc xin liều 0,5ml/con, tiêm ở bắp 

thịt lườn. Thời gian miễn dịch là 6 tháng. 

- Đàn vị, ngan: Tiêm vắc xin cúm gia cầm  cho đàn vịt từ 14 ngày tuổi trở 

lên  
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 + Vịt từ 14 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi tiêm 2 mũi vắcxin cúm gia cầm, liều 

0,5ml/con, mũi thứ 2 cách mũi 1 sau 14-21 ngày  và sau 6 tháng tiêm nhắc lại. 

 + Vịt từ 35 ngày tuổi trở lên tiêm vắc xin cúm liều 1ml/con. Sau 6 tháng 

tiêm nhắc lại.  

 Hàng tháng phải tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới 

phát sinh, thay đàn. 

4. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng 

Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng cùng với việc tiêm phòng gia súc, gia cầm, 

chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân viên thực hiện công tác tiêm 

phòng, nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến 

kích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

 Thường xuyên hoặc định kỳ tổng dọn vệ sinh chuồng trại và phun tiêu độc 

khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia 

cầm, động vật thủy sản, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ nhằm tiêu diệt 

và hạn chế lây lan mầm bệnh. 

5. Kinh phí tiêm phòng 

 5.1. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo thu:  21.000 đồng/con 

 5.2. Đối với lợn: 

- Tiêm vắc xin Dịch tả lợn và kép Tụ huyết trùng - Phó thương hàn thu: 

16.000 đồng /con. 

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng (LMLM Type O) lợn thu: 24.000 đồng 

/con. 

 5.3. Đối với Trâu bò: 

Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng và Lở mồm long móng (Type O) trâu bò thu: 

34.000 đồng/con.  

 5.4. Đối với gia cầm : 

  - Tiêm các loại vắc xin Dịch tả vịt, Niu-cát-sơn và THT gia cầm cho đàn gà, 

vịt, ngan. Các xã thống kê số lượng đàn gia cầm đăng ký tiêm của hộ chăn nuôi 

đến Trung tâm mua thuốc vắc xin theo giá bán lẻ của Trung tâm. 

- Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm thu: 900 đồng/liều 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Kế toán tài chính ngân sách xã xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực 

hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên 

địa bàn xã theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đối với các thôn: Lập sổ sách, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm 

phòng, và các hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng báo cáo về UBND xã để 

làm cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND xã xử phạt nghiêm chủ hộ chăn nuôi không 

thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo điều 7, mục 2, Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 
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31/7/2017 của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y; với 

mức phạt cảnh cáo từ 200.000đ -800.000 đ và thông báo công khai trên đài truyền 

thanh xã và phải tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm theo quy định, chủ động 

và phối hợp với cán bộ thú y để tổ chức công tác tiêm phòng đạt kết quả tốt. 

 2. Đối với cán bộ thú y: Chuẩn bị nhân lực, thuốc men, phục vụ tốt công tác 

tiêm phòng đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành thú y. Lập sổ sách, ghi chép 

đầy đủ và báo cáo chính xác kết quả tiêm phòng về UBND sau khi kết thúc đợt 

tiêm phòng; Lập danh sách vật nuôi chưa đến tuổi tiêm phòng theo quy định tại 

thời điểm để có cơ sở tổ chức tiêm bổ sung. 

 3. Các thành viên trong ban chỉ đạo: Được phân công chỉ đạo ở các thôn, 

tăng cường công tác chỉ đạo để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ở các 

thôn đạt hiệu qủa cao. 

 4. Công chức văn hóa: Tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định 

của nhà nước về tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với cán bộ thú y 

viết bài tuyên truyền về mối nguy hại của việc không tiêm phòng, để xảy ra dịch 

bệnh; trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, … để 

nhân dân hiểu và tự giác, tích cực tham gia. 

 5. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể: Tuyên truyền, vận động nhân dân và 

hội viên của tổ chức mình, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo 

quy định và hàng tuần tham gia công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm 

và vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ kinh tế và 

sức khỏe cho cho gia đình và cả công đồng.  

 

Nơi nhận: 

- BTV Đảng uỷ; HĐND (b/c); 

- MTTQ, các đoàn thể; 

- Các thôn (t/h); 

- Cán bộ thú y; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Công chức; 

- Lưu VP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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